SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH


NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU ĐỀ THI

TUYỂN SINH VÀO 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

NĂM HỌC 2018-2019
Môn TIẾNG PHÁP – ĐỀ CHUYÊN
    I. Yêu cầu chung

       1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học.

       2. Yêu cầu về cấp độ nhận thức:

- Nhận biết: khoảng 20%.
- Thông hiểu: khoảng 30%.
- Vận dụng: khoảng 30%.
- Vận dụng cao: khoảng 20%.
   II. Hình thức thi
Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỉ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 30% tổng số điểm của toàn bài. 
   III. Nội dung kiến thức

       A. Nghe hiểu 
       B. Ngữ pháp  
1. Các loại đại từ: Đại từ nhân xưng, đại từ trạng ngữ (en, y), đại từ trung tính (le), đại từ chỉ định, đại từ sở hữu, đại từ không xác định.
2. Tính từ : Giống, số.
3. Động từ : 


- Thức tự thuật: Hiện tại, quá khứ, quá khứ tiếp diễn, tiền quá khứ, tương lai đơn giản, tiền tương lai.


- Thức điều kiện: Hiện tại/quá khứ.

- Phân từ hiện tại, gérondif.

- Phân từ quá khứ.
- Thức tùy thuộc.
- Thức mệnh lệnh.
        4. Từ không đổi
- Giới từ.
- Trạng từ.
- Từ nối.
+ Chỉ nguyên nhân : à cause de, grâce à, parce que, comme …..

+ Chỉ hậu quả : donc, si bien que, alors, …..

+ Chỉ mục đích : pour que, afin que …..

+ Chỉ sự đối lập và nhượng bộ : mais, pourtant, bien que …..

+ Chỉ điều kiện : si + présent/imparfait/, à condition que/de …..

+ Chỉ sự so sánh : plus/moins/aussi/autant …..

       5. Câu
- Câu chủ động-câu bị động.
- Câu trực tiếp-câu gián tiếp.
- Câu đơn- câu phức.
   C. Từ vựng


 
- Cấu tạo từ (nominalisation, formation des verbes, des noms, des adverbes…)

- Từ đồng nghĩa.
- Từ trái nghĩa.
   D. Viết: 
 
      1. Hoàn thành câu. 
 
      2. Viết luận.
   E. Đọc hiểu :  
     1. Bài khóa điền từ.  





 
     2. Bài khóa khoảng 350 đến 450 từ - trả lời câu hỏi.  
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NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn TIẾNG PHÁP – ĐỀ CHUNG
I. Yêu cầu chung

      1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học.

      2. Yêu cầu về cấp độ nhận thức:

- Nhận biết: khoảng 40%.
- Thông hiểu: khoảng 30%.

- Vận dụng: khoảng 20%.
- Vận dụng cao: khoảng 10%.
II. Hình thức thi
Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỉ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm của toàn bài. 

III. Nội dung kiến thức

    A. Ngữ pháp  
        1. Các loại đại từ : Đại từ nhân xưng, đại từ trạng ngữ (en, y), đại từ trung tính (le), đại từ chỉ định, đại từ sở hữu, đại từ không xác định. 
       2. Tính từ : Giống, số
       3. Động từ : 


- Thức tự thuật : Hiện tại, quá khứ, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn giản.


- Thức điều kiện : Hiện tại.
- Thức tùy thuộc hiện tại.
- Thức mệnh lệnh.
4. Từ không đổi
- Giới từ.
- Trạng từ.
- Từ nối.
+ Chỉ nguyên nhân : à cause de, grâce à, parce que, comme …..

+ Chỉ sự đối lập và nhượng bộ : mais, pourtant, bien que …..

+ Chỉ điều kiện : si + présent/imparfait/, à condition que/de …..

+ Chỉ sự so sánh : plus/moins/aussi/autant …..

5. Câu
- Câu chủ động - câu bị động.
- Câu trực tiếp - câu gián tiếp.
- Câu đơn - câu phức.
B. Từ vựng
- Đồng nghĩa. 
- Trái nghĩa.
- Từ cùng họ.
C. Đọc hiểu   


1. Bài khóa điền từ   


2. Bài khóa khoảng 300 đến 350 từ-trả lời câu hỏi
D. Viết: Chuyển đổi câu không thay đổi nghĩa.  
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